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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024
phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030,

tầm nhìn đến năm 2050


(Tiếp theo Công báo số 281 + 282)
Phụ lục XVI

ĐỊNH HƯỚNG PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 
TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ)

	Ký hiệu
	Tên vùng/
tiểu vùng
	Đặc điểm
	Vị trí
	Yêu cầu quản lý

	N
	Vùng bảo vệ nghiêm ngặt

	N.1
	Tiểu vùng bảo tồn 
	Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé
	Vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé với diện tích 46.730,31 ha
	Phía Tây Bắc huyện Mường Nhé
	Luật đa dạng sinh học

	
	
	Khu Bảo tồn Pá Khoang -Mường Phăng
	Vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pá Khoang - Mường Phăng với diện tích 10.048,81 ha
	Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ
	Luật đa dạng sinh học

	
	
	Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ
	Khu vực bảo vệ I (34,97 ha): 
bao gồm Hệ thống di tích tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ  (Di tích Đồi D (D1, D2, D3); Điểm Pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ;  Di tích Đồi Cháy; Di tích Đồi F; Di tích Đồi E) và Hệ thống di tích của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam (Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng; Di tích Trận Hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu Km62;  Di tích Đèo Pha Đin; Di tích Đường Kéo pháo bằng tay;      Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch ở hang Thẳm Púa; Di tích nơi anh Bế Văn Đàn hy sinh; Di tích Trận địa cao xạ 37mm của     Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367,         Đại đoàn 351 ở Bản Mển;         Di tích Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở Bản Tâu; Di tích Trận địa cao xạ 37mm của tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367,    Đại đoàn 351 ở Bản Hồng Líu; Di tích Khu vực tập kết Hậu cần tại ngã ba Tuần Giáo; Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, tiểu đoàn 594, Trung đoàn 54, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh;     Di tích Trận địa pháo H6 của tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh; Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Hang Huổi He; Di tích  Sở chỉ huy Trung đoàn 98,     Đại đoàn 316; Di tích Trận     địa pháo của Đại đội 815,         Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351; Di tích Trụ sở   Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu; Di tích Tòa soạn tiền phương của Báo Quân đội Nhân dân; Di tích Sở chỉ huy Tiền phương của Tổng Cục  cung cấp)
	Thành phố Điện Biên, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Luật Di sản văn hóa

	
	
	Vùng bảo vệ nguồn nước hồ cấp nước sinh hoạt
	Các hồ: Huổi Phạ                  (TP. Điện Biên), Pa Khoang (huyện Điện Biên), các hồ       thủy điện
	Các hồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Luật Tài nguyên nước

	
	
	Vùng sinh thủy và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Vùng sinh thủy: Rừng đầu nguồn xung yếu hoặc rất xung yếu phân bố chủ yếu ở những nơi đồi núi cao có độ dốc lớn ở khu vực phân thủy của các lưu vực sông, Vùng sinh thủy và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Phân bố hầu như rộng khắp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Luật Tài nguyên nước

	N.2
	Tiểu vùng bảo vệ có kiểm soát
	Các đô thị loại II, III
	Đến năm 2030 gồm 01 đô thị loại II (thành phố Điện Biên Phủ)
	TP. Điện Biên Phủ
	Luật quy hoạch đô thị

	
	
	Phân khu dịch vụ hành chính các khu bảo tồn, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo vệ thiên nhiên
	Phân khu dịch vụ hành chính Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé; Khu Bảo tồn thiên nhiên Huổi Lèng - Nà Tấu; Khu Bảo tồn thiên nhiên Pá Khoang -Mường Phăng.
	Tỉnh             Điện Biên
	Luật Đa dạng sinh học

	H
	Vùng hạn chế phát thải

	
	
	Vùng đệm các khu bảo tồn, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo vệ thiên nhiên
	Vùng đệm Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé; Khu Bảo tồn thiên nhiên Huổi Lèng - Nà Tấu; Khu Bảo tồn Pá Khoang - Mường Phăng.
	Tỉnh            Điện Biên
	Luật Đa dạng sinh học

	
	
	Khu vực bảo vệ II Khu di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ
	Khu vực bảo vệ II (19,58 ha) Khu di tích lịch sử Khu di tích lịch sử Chiến trường             Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Luật Di sản văn hóa

	
	
	Hành lang bảo vệ nguồn nước sông suối
	Hành lang bảo vệ nguồn nước các sông suối trên địa bàn          tỉnh Điện Biên
	Trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	

	
	
	Hành lang đa dạng sinh học núi.
	Hành lang đa dạng sinh học giữa các KBT: Khu Bảo tồn Huổi Lèng - Nà Tấu và Khu Bảo tồn Pá Khoang - Mường Phăng (365,80 ha).
	Trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Luật Lâm nghiệp

	
	
	Rừng phòng hộ đầu nguồn
	Tiến hành bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng rừng với loài cây đa dạng, đa tác dụng để vừa đảm bảo yêu cầu phòng hộ, vừa cho hiệu quả kinh tế trên các lưu vực các hồ chứa nước, thủy điện hoặc khu vực đất dốc
	Tỉnh           Điện Biên
	Luật Lâm nghiệp

	
	
	Các đô thị loại IV, loại V
	3 đô thị loại IV (TX. Mường Lay, TT. Tuần Giáo, TT. Mường Nhé), 9 đô thị loại V (TT Mường Chà, TT Tủa Chùa, TT Thanh Xương, TT Biên Đông, TT Mường Ảng, TT Nậm Pồ, đô thị Bản Phủ).
	Tỉnh          Điện Biên
	Luật quy hoạch đô thị

	
	
	Vùng trồng lúa nước hai vụ
	Vùng trồng lúa lòng chảo cánh đồng Mường Thanh; vùng trồng lúa chất lượng cao tại huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng và Tuần Giáo
	Huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng và Tuần Giáo
	Luật bảo vệ môi trường

	
	
	Vùng nuôi trồng thủy sản
	Vùng nuôi cá nước ngọt ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và trên các vùng nước ven sông, suối
	Tỉnh          Điện Biên
	Luật thủy sản

	K
	Vùng khác

	
	
	Các khu vực còn lại
	Các khu vực bao quanh các  vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải
	Tỉnh        Điện Biên
	



Phụ lục XVII

PHƯƠNG ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ)

	Stt
	Loại khoáng sản
	Số khu vực quy hoạch
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Ghi chú

	I
	Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đủ tiêu chí theo quy định pháp luật về khoáng sản 
	7
	388.62
	 

	1
	Than
	4
	193.83
	 

	2
	Chì kẽm
	1
	64.79
	 

	3
	Đá vôi xi măng
	1
	70.00
	 

	4
	Đá phiến lợp
	1
	60.00
	 

	II
	Các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 
	62
	221.32
	 

	1
	Đá xây dựng 
	30
	99.19
	 

	2
	Sét gạch ngói
	2
	16.04
	 

	3
	Cát xây dựng
	24
	80.56
	 

	4
	Đất san lấp
	6
	25.52
	 

	III
	Các khu vực có khoáng sản chưa khai thác để bảo vệ
	5
	128.00
	có 2 khu nước khoáng và 3 khu vực khoáng sản than 

	 
	Cộng (không tính diện tích nước khoáng)
	74
	737.94
	 


Ghi chú: Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên rà soát, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch, quy định khác có liên quan; bảo đảm không chồng lấn với khu vực khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền cấp phép; thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số lượng, ranh giới, quy mô, công suất, lộ trình khai thác, mục tiêu sử dụng (nếu cần) bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành. 

Phụ lục XVIII

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ƯU TIÊN THỰC HIỆN CỦA

TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm

	I
	GIAO THÔNG
	 

	1
	Xây dựng tuyến Cao tốc Sơn La - Điện Biên
	Huyện Điện Biên, 
thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng

	2
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống các tuyến đường QL6, QL279, QL279C, QL 4H, QL12D
	Tỉnh Điện Biên

	3
	Cải tạo nâng cấp hệ thống đường tỉnh theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012
	Tỉnh Điện Biên

	4
	Xây dựng tuyến Giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của vùng kinh tế động lực dọc QL279, QL12 (ĐT.148)
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	5
	Xây dựng tuyến từ Sông Nậm Rốm đến Pom Lót, xã Sam Mứn (ĐT.147)
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	6
	Xây dựng cầu từ Huổi Só (Tủa Chùa) - huyện Sìn Hồ Lai Châu
	Huyện Tủa Chùa

	7
	Xây dựng tuyến ĐT 139B (Keo Lôm - Sam Măn - Huổi Sa - TT xã Phình Giàng - TT xã Háng Lìa - TT xã Tìa Dình - Sam Kha (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) 
	Huyện Điện Biên Đông

	8
	Xây dựng ĐT 145D Quảng Lâm (Km112+700/QL.4H) - TT xã Na Cô Sa - TT xã Nà Khoa
	Huyện Nậm Pồ, 
huyện Mường Nhé

	9
	Xây dựng ĐT 145E Bản Quảng Lâm (xã Quảng Lâm) - TT xã Pá Mỳ - Nậm Mỳ - Mường Toong - TT xã Nậm Vì - Nậm Sin - Nậm Khum
	Huyện Mường Nhé

	10
	Xây dựng ĐT 149C Chiềng Ban - Nậm Dim - Rạng Đông - Ta Ma - Phiêng Cải (xã Ta Ma) - Phình Sáng - Phiêng Hoa - Quỳnh Nhai
	Huyện Tuần Giáo

	11
	Xây dựng ĐT 149D Bản Pọng Mường Đăng - Nậm Chan I - Nậm Chan II - Nậm Chan III (xã Ngối Cáy) - Phiêng Hin - Nà Sáy
	Huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo

	II
	CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG
	 

	A
	Công trình trạm biến áp 220KV
	

	1
	Điện Biên
	

	2
	Điện Biên 1 
	

	B
	Công trình đường dây 220kV
	

	1
	TBA 500kV Sơn La - Điện Biên
	

	2
	Nậm Ou 5 - Điện Biên
	

	3
	Điện Biên 1 - Điện Biên 
	

	4
	Điện Biên 1 - Lai Châu 
	

	III
	DỰ ÁN CẤP NƯỚC
	 

	A
	Các dự án nâng cấp, cải tạo
	

	1
	Nhà máy nước Mường Nhé
	Huyện Mường Nhé

	2
	Nhà máy nước Nậm Cản
	Thị xã Mường Lay

	3
	Nhà máy nước Tuần Giáo
	Huyện Tuần Giáo

	4
	Nhà máy nước Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ

	B
	Các dự án xây mới
	

	1
	Nhà máy nước Mường Nhà
	Huyện Điện Biên

	2
	Nhà máy nước Điện Biên
	Huyện Điện Biên

	IV
	DỰ ÁN THOÁT NƯỚC
	 

	
	Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại các thị trấn, trung tâm huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố

	V
	DỰ ÁN THỦY LỢI
	 

	I
	Công trình cấp nước cho lúa nước và tạo nguồn
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Hồng Khếnh 
	Huyện Điện Biên

	2
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Pe Luông
	Huyện Điện Biên

	3
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Na Hươm
	Huyện Điện Biên

	4
	Xây mới hồ Nậm Xả
	Huyện Mường Nhé

	5
	Xây mới hồ Nậm Là
	Huyện Mường Nhé

	6
	Xây mới hồ Chiếu Tính
	Huyện Tủa Chùa

	7
	Xây mới hồ Nậm Seo
	Huyện Tủa Chùa

	8
	Xây mới cụm hồ Bản Phủ 
	Huyện Tuần Giáo

	9
	Xây mới hồ Na Pa Khoang
	Huyện Điện Biên Đông

	10
	Xây mới hồ Huổi Cánh
	Huyện Điện Biên

	11
	Xây mới hồ Huổi Bẻ
	Huyện Điện Biên

	12
	Xây mới hồ Huổi Trạng Tai 
	Huyện Điện Biên

	13
	Xây mới hồ Xuân Lao
	Mường Ẳng

	14
	Thủy lợi Nậm Pố 
	Huyện Nậm Pồ

	15
	Thủy lợi khu khối 7+8 và bản Co Có, xã Ảng Tở
	Huyện Mường Ảng

	16
	Hệ thống kênh nội đồng hồ Nậm Ngám 
	Huyện Điện Biên Đông

	17
	Nâng cấp hệ thống Pa Khoang - Nậm Rốm
	

	18
	Cải tạo đập Ta Cơn, Nà Chua, Phai Luông, Bản Cản II và 13 đập nhỏ; Xây dựng mới 10 đập nhỏ
	Huyện Tuần Giáo

	19
	Cải tạo nâng cấp đập Háng Đề Dê, đập Đề Bâu
	Huyện Tủa Chùa

	20
	Cải tạo nâng cấp đập Hừa Ngài
	Mường Chà

	21
	Nâng cấp hồ Co Hịa, Ảng Tở
	Mường Ẳng

	22
	Nâng cấp đập Sư Lư
	Điện Biên Đông

	23
	Sửa chữa, nâng cấp kênh Hữu (giai đoạn 1), đầu mối kênh cấp 2 (N24b) thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	24
	Sửa chữa, nâng cấp kênh Hữu (giai đoạn 2) thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	25
	Sửa chữa, nâng cấp cầu máng Thanh An và kênh chính Tả thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	26
	Cải tạo, nâng cấp kênh cấp II thuộc ht Đại thủy nông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	27
	Cải tạo hồ Nậm Khẩu Hu (giai đoạn 2)
	Huyện Điện Biên

	28
	Xây dựng tuyến kênh Tả, kênh Hữu và công trình phụ trợ hồ chứa Ẳng Cang
	Huyện Mường Ảng

	29
	Công trình phát sinh, an toàn hồ chứa, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ quét hàng năm (10-:-15% số công trình dự kiến)
	Toàn tỉnh

	II
	Giải pháp tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn
	 

	1
	Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thủy lợi cụm công trình đầu mối và xây dựng hệ thống kênh tiêu nội đồng phục vụ cho vùng sản xuất lúa chất lượng cao tỉnh Điện Biên.
	Huyện Điện Biên, 
thành phố Điện Biên

	2
	Dự án tưới giữ ẩm cho cà phê huyện Mường Ẳng và Tuần Giáo (giai đoạn 2)
	Huyện Mường Ẳng, 
Tuần Giáo

	3
	Dự án tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê các xã Noong Luống, Núa Ngam 
	Huyện Điện Biên

	4
	Dự án tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (cây dược liệu) khu tưới Nậm Ngám - Pú Nhi
	Huyện Điện Biên Đông -tỉnh Điện Biên

	5
	Công trình phát sinh, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ quét hàng năm (10-:-15% số công trình dự kiến)
	Toàn tỉnh

	III
	Công trình tiêu thoát nước
	 

	1
	Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ hồ điều hòa Noong Bua (sau bệnh viện Tỉnh) đến cầu D6C khu tái định cư Noong Bua 
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Mương tiêu thoát nước từ khu tái định cư đến cửa xả sông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Kênh tưới, kết hợp tiêu thoát lũ trục tiêu TDP Đoàn Kết, Thắng Lợi 
	Thị trấn Tủa Chùa, 
huyện Tủa Chùa

	4
	Kênh tưới kết hợp tiêu nước kênh tả Nậm Seo trục đội 5-6 
	Xã Mường Báng, 
huyện Tủa Chùa

	5
	Công trình phát sinh, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ quét hàng năm (10-:-15% số công trình dự kiến)
	Toàn tỉnh

	IV
	DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ
	

	1
	Kè suối Nậm Hon, huyện Tuần Giáo (giai đoạn 1+2)
	Huyện Tuần Giáo

	2
	Kè chống sạt lở khu dân cư Bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	Huyện Điện Biên

	3
	Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng BĐKH và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	4
	Kè bảo vệ khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật suối Nậm Pồ (giai đoạn II)
	Huyện Nậm Pồ

	5
	Kè bảo vệ dân cư, đất sản xuất bản Nà Hỳ (giai đoạn 1+2)
	Huyện Nậm Pồ

	6
	Kè bảo vệ khu dân cư suối Nậm Nhé
	Huyện Mường Nhé

	7
	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và các công trình hạ tầng kỹ thuật TT huyện Mường Nhé (giai đoạn 1+2)
	Huyện Mường Nhé

	8
	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất suối Nậm Hua, xã Chiềng Sinh (giai đoạn 1+2)
	Huyện Tuần Giáo

	9
	Kè bảo vệ dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc
	Huyện Mường Ảng

	10
	Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn Bản Hột
	Huyện Tủa Chùa


	11
	Kè bảo vệ khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm huyện Nậm Pồ
	Huyện Nậm Pồ

	12
	Kè bảo vệ dân cư, đất sản xuất và các công trình công cộng suối Nậm Cọ
	Huyện Điện Biên

	13
	Kè chống sạt lở khu dân cư, đất sản xuất xã Búng Lao
	Huyện Mường Ảng

	14
	Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm - từ cầu C9 đến cầu Pắc Nậm
	TP. Điện Biên Phủ

	15
	Kè bảo vệ đất nông nghiệp và khu dân cư ven suối Nậm Húa, xã Xuân Lao
	Huyện Mường Ảng

	16
	Kè bảo vệ đường bê tông bản Huổi Lơi, Xã Thanh Minh
	TP. Điện Biên Phủ

	17
	Kè suối Nặm Mến, bản Mến, xã Thanh Nưa
	Huyện Điện Biên

	18
	Kè suối Hống Lệnh, bản Tông Khao, xã Thanh Nưa
	Huyện Điện Biên

	19
	Bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương
	Huyện Điện Biên

	20
	Công trình phát sinh, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ quét hàng năm (10-:-15% số công trình dự kiến)
	Toàn tỉnh

	V
	DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP
	 

	
	Nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao
	

	1
	Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Điện Biên
	Huyện Điện Biên

	2
	Dự án trồng rau công nghệ cao
	Các xã: Ẳng Cang, Búng Lao, huyện Mường Ảng

	3
	Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất
	Bản Huổi Cắm, Bản Pá Sáng, Bản Hồng Sọt,       xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

	4
	Dự án phát triển khu chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao huyện Điện Biên
	Xã Sam Mứn,            huyện Điện Biên

	
	Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, …
	

	5
	Chuỗi liên kết giá trị chè Tuyết Shan Tủa Chùa
	Các xã huyện Tủa Chùa: Sính Phình, Tả Phìn,     Tả Sìn Thàng, Sín Chải

	6
	Chuỗi liên kết giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương Tủa Chùa (khoai sọ tím, đậu đỏ...)
	Các xã huyện Tủa Chùa

	7
	Dự án liên kết phát triển sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ, chế biến sản phẩm dê, lợn trên địa bàn huyện Tủa Chùa
	Huyện Tủa Chùa

	8
	Dự án liên kết phục hồi, phát triển, tiêu thụ sản phẩm gà đen Tủa Chùa
	Các xã: Sính Phình,         Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Trung Thu,  Lao Xả Phình, Mường Báng, huyện Tủa Chùa

	
	Dự án chăn nuôi
	

	9
	Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
	Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay và các huyện

	10
	Trang trại trồng trọt và chăn nuôi
	Xã Nong U, huyện Điện Biên Đông

	11
	Đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê, lợn...); gia cầm (ngan, gà, vịt...)
	Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa

	12
	Chăn nuôi trâu, bò thịt
	Địa bàn các xã Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Tở, huyện Nậm Pồ

	13
	Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt
	Xã Quài Nưa,                huyện Tuần Giáo

	14
	Trang trại nuôi Dê và khu chế biến thức ăn cho Dê
	Xã Thanh Yên,              huyện Điện Biên

	15
	Trại chăn nuôi lợn và trồng cây dược liệu
	Bản Rạng Đông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

	
	Dự án sản xuất, chế biến nông sản
	

	16
	Trồng và chế biến cây ăn quả
	Huyện Mường Ảng

	17
	Nhà máy chế biến Cà phê thành phẩm xuất khẩu
	Xã Ẳng Tở,                    huyện Mường Ảng

	18
	Sản xuất và tiêu thụ gạo chất lượng cao
	Huyện Điện Biên

	19
	Dự án trồng và chế biến cà phê
	Các xã huyện Mường Ảng: Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở và thị trấn Mường Ảng

	20
	Đầu tư nhà máy chế biến gạo gắn với phát triển vùng lúa chất lượng cao huyện Điện Biên
	Xã Thanh Yên,                huyện Điện Biên

	21
	Đầu tư nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm gắn với chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn các tỉnh phía Bắc
	Xã Thanh Xương,         Thanh Hưng,                  huyện Điện Biên

	22
	Đầu tư nhà máy sản xuất rượu Sa Kê Điện Biên gắn với phát triển vùng lúa chất lượng cao
	Xã Thanh Yên,          huyện Điện Biên và        các xã vùng lòng chảo

	23
	Dự án trồng và chế biến cây ăn quả
	Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng

	24
	Các nhà máy chế biến tinh bột sắn
	Các huyện trong tỉnh

	25
	Đầu tư xây dựng nhà máy thu mua và chế biến cà phê Việt Bắc
	Xã Ảng Tở,                     huyện Mường Ảng.

	26
	Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rượu Mông Pê
	Các xã phía Bắc             huyện Tủa Chùa

	27
	Dự án, sơ chế, chế biến các dược liệu quý 
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên

	
	Dự án phát trồng thủy sản
	

	28
	Nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện huyện Mường Chà
	Xã Pa Ham, Nậm Nèn, Mường Tùng, Mường Mươn và Na Sang,   huyện Mường Chà

	29
	Dự án nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính theo chuỗi liên kết trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
	Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay và các huyện

	30
	Trang trại nuôi cá nước lạnh thương phẩm và trồng cây dược liệu, rau sạch xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	Bản Ten Hon,                   xã Tênh Phông,              huyện Tuần Giáo

	
	Dự án khác
	

	31
	Dự án trồng cây ăn quả và các loại cây giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Mường Ảng và Tuần Giáo
	Huyện Mường Ảng và Tuần Giáo

	32
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
	Bản Huổi Lực 2,                 xã Mường Báng,              huyện Tủa Chùa

	33
	Trang trại cây nông, lâm nghiệp, cây ăn quả đặc sản, cây bóng mát đô thị và chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Phường Na Lay,                thị xã Mường Lay

	34
	Khu chế biến nông sản và trại chăn nuôi lợn siêu nạc
	Tại xã Thanh Yên,    huyện Điện Biên

	35
	Xây dựng nhà xưởng sản xuất, chế biến nông, lâm sản, kho bãi tại Thị xã Mường Lay
	Phường Na Lay,               thị xã Mường Lay

	VI
	DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
	

	
	Dự án lâm nghiệp
	

	1
	Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững Tỉnh Điện Biên 
	Các huyện, thị xã,     thành phố

	2
	Các dự án phát triển cây Mắc ca
	

	3
	Phát triển theo hình thức cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	

	4
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty Cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên
	Tại các xã Keo Lôm;     xã Pú Hồng; xã Phì Nhừ; xã Phìng Giàng,          huyện Điện Biên Đông

	5
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty Cổ phần HD Kinh Bắc
	Tại Thị trấn Điện Biên Đông và 04 xã Na Son, Nong U, Pu Nhi, Xa Dung, huyện Điện Biên Đông

	6
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
	Tại các xã Quài Tở, Nà Sáy, Chiềng Sinh, Quài Nưa, Quài Cang, huyện Tuần Giáo

	7
	Dự án đầu tư trồng rừng mắc ca theo hướng công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
	- Huyện Mường Nhé (toàn bộ 11 xã).
- 08 xã thuộc huyện Nậm Pồ gồm: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn, Pa Tần,  Nậm Tin.

	8
	Trồng cây Mắc ca tại xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Tại các xã Thanh An, Thanh Xương thuộc huyện Điện Biên

	9
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
	Tại xã Pu Nhi,                 huyện Điện Biên Đông

	10
	Trồng Mắc Ca kết hợp với trồng rừng, Dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Xã Phu Luông,                 huyện Điện Biên

	11
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Tại xã Hua Thanh,            xã Mường Pồn thuộc huyện Điện Biên và        xã Nà Nhạn thuộc          thành phố Điện Biên Phủ

	12
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Tại xã Na Tông và             xã Núa Ngam,               huyện Điện Biên

	13
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tủa Chùa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Tại xã Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só, Xá Nhè,          Sính Phình, Thị trấn Tủa Chùa - huyện Tủa Chùa; xã Mường Đăng, Ngối Cáy, Ẳng Tở, Xuân Lao, Búng Lao, Mường Lạn, Ảng Cang, Nậm Lịch - huyện Mường Ảng,        tỉnh Điện Biên.

	14
	Dự án trồng thâm canh cây Mắc ca tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Tại xã Na Cô Sa, xã Nậm Nhừ và xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

	15
	Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Tại các xã: Mường Mươn, Na Sang,               Ma Thì Hồ, Huổi Mí, huyện Mường Chà,                tỉnh Điện Biên

	16
	Dự án Trồng tập trung cây Mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
	Tại 03 xã Mường Luân, Luân Giói và Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông

	17
	Trồng thâm canh cây Mắc ca tại huyện Tuần Giáo
	Huyện Tuần Giáo

	18
	Trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	Xã Si Pa Phìn, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ 

	19
	Các dự án phát triển lâm sản ngoài gỗ
	

	20
	Dự án phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dược liệu
	Các địa bàn các xã Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn, Vàng Đán, huyện Nậm Pồ

	21
	Dự án trồng cây dược liệu ngắn ngày
	huyện Tủa Chùa

	22
	Dự án trồng và chế biến một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Sa nhân, Thảo quả, Cánh kiến, Sâm cau, Sơn tra...) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tuần Giáo

	23
	Các dự án trồng rừng sản xuất
	

	24
	Dự án trồng tập trung cây hoa Anh đào trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên
	Xã Mường Phăng,         Pa Khoang thành phố Điện Biên Phủ,              huyện Điện Biên

	25
	Dự án Du lịch sinh thái kết hợp với khoanh nuôi, bảo vệ và trồng tập trung cây hoa Ban trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên
	Khu vực Mường Phăng, Pá Khoang thành phố Điện Biên Phủ; Khu vực trạm dừng nghỉ QL6 đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo và khu vực các đồi, đất dốc di tích lịch sử đường kéo pháo và dọc QL279 - đoạn tránh thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo

	26
	Dự án trồng hoa Anh đào và du lịch sinh thái Pá Khoang, Điện Biên
	Bản Mon, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ

	27
	Dự án trồng và chế biến gỗ keo nguyên liệu
	Các xã Ẳng Cang, Ẳng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Ngối Cáy, Mường Lạn, Nặm Lịch, Xuân Lao huyện Mường Ảng

	28
	Khu du lịch sinh thái, kết hợp với trồng rừng đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo
	Đỉnh đèo Pha Đin,              xã Tỏa Tình,                   huyện Tuần Gíáo

	29
	Các dự án trồng rừng sản xuất, trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hoặc dự án trồng cây hỗn hợp (bao gồm cây xen canh, cây dược liệu dưới tán rừng...)
	Toàn tỉnh

	
	Dự án bảo quản chế biến
	

	30
	Dự án đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến Mắc Ca
	Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ

	31
	Dự án sản xuất hàng thủ công từ cây Le, tre, nứa
	Trung tâm thị trấn Tủa Chùa

	32
	Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Mường Ảng
	Huyện Mường Ảng

	33
	Xây dựng 01 Nhà máy chế biến hạt Mắc ca tại huyện Điện Biên
	

	
	Dự án hạ tầng lâm nghiệp
	

	34
	Xây dựng các trạm kiểm lâm trên địa bàn tỉnh
	13 Trạm kiểm lâm toàn tỉnh

	35
	Mở đường lâm nghiệp trên địa bàn các huyện
	Toàn tỉnh

	VII
	DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP
	

	A
	Nâng cấp, cải tạo
	

	1
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Đông Tuần Giáo
	Xã Quài Cang,                 huyện Tuần Giáo

	2
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Na Hai
	Xã Pom Lót,                   huyện Điện Biên

	3
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Hỗn hợp
	Xã Ẳng Tờ,                huyện Mường Ảng

	B
	Xây dựng mới
	

	1
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN VLXD
	Xã Búng Lao,                 huyện Mường Ảng

	2
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Mường Nhé
	Xã Mường Nhé,              huyện Mường Nhé

	3
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Núa Ngam
	Núa Ngam,                        huyện Điện Biên

	4
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Thanh Yên
	Xã Thanh Yên,                 huyện Điện Biên

	5
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN cơ khí và dịch vụ
	Xã Quải Tở,                huyện Tuần Giáo

	6
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Bản Ló
	Thị xã Mường Lay

	7
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Tây Thị trấn
	Huyện Mường Chà

	8
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Chà Nưa
	Xã Chà Nưa,                   huyện Nậm Pồ

	9
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Cửa khẩu A Pa Chải
	Sín Thầu,                 huyện Mường Nhé

	10
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Ba Luân
	Xã Mường Luân - Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông

	11
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Sính Phình
	Xã Sính Phình, Tủa Chùa

	12
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Thị trấn Tủa Chùa
	Phía Đông thị trấn Tủa Chùa

	13
	Dự án đầu tư hạ tầng CCN Điện Biên Phủ*
	Phường Him Lam, phường Nam Thanh, 
xã Thanh Minh, 
thành phố Điện Biên Phủ

	VIII
	DỰ ÁN HẠ TẦNG CHẤT THẢI RẮN

	1
	Khu xử lý liên vùng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên Púng Min
	Huyện Điện Biên

	2
	Khu xử lý chất thải các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố

	IX
	DỰ ÁN HẠ TẦNG NGHĨA TRANG
	 

	1
	Công viên nghĩa trang thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên
	Huyện Điện Biên

	2
	Nghĩa trang nhân dân các huyện
	Các huyện

	X
	DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	1
	Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và khu thực nghiệm KH&CN thuộc Trung tâm thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Đầu tư thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Dự án xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh (bao gồm cả cơ sở ươm tạo công nghệ/ươm tạo doanh nghiệp)
	Thành phố Điện Biên Phủ

	XI
	VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 

	1
	Trung tâm bưu chính nội tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Trung tâm bưu chính nội tỉnh
	Huyện Tuần Giáo

	3
	Trung tâm bưu chính nội tỉnh
	Thị xã Mường Lay

	4
	Nâng cấp cải tạo mạng lưới thông tin truyền thông hiện trạng 
	Toàn bộ Tỉnh 

	XII
	Y TẾ
	 

	 A
	Cải tạo, nâng cấp
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh - Phục hồi chức năng
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Bệnh viện Phổi
	Thành phố Điện Biên Phủ

	4
	Bệnh viện Tâm Thần
	Thành phố Điện Biên Phủ

	5
	Hoàn thiện, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các Trung tâm y tế tuyến huyện
	Các huyện, thành phố

	 B
	Xây dựng mới
	

	
	Bệnh viện Sản Nhi
	Thành phố Điện Biên Phủ

	XIII
	CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ VIỆC LÀM, NGƯỜI CÓ CÔNG, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

	A
	Nâng cấp, cải tạo

	1
	Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Dự án “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Dự án “Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
	Huyện Điện Biên

	B
	Xây dựng mới
	

	1
	Đầu tư xây dựng cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Xây dựng Trung tâm Công tác xã hội
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Trung tâm cai nghiện ma túy
	Thành phố Điện Biên Phủ

	XIV
	DỰ ÁN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ
	 

	A
	Nâng cấp, cải tạo
	

	1
	Đầu tư mở rộng, cơ sở vật chất các trường cao đẳng để nâng cấp thành trường Đại học Điện Biên
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Trung tâm GDNN-GDTX (Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại)
	Các huyện/thành phố

	3
	Cải tạo, nâng câp mở rộng 30 trường THPT
	Các huyện/thành phố

	B
	Xây dựng mới
	

	1
	Trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh (xây mới)
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Đầu tư thành lập và xây mới 01 trường THPT công lập
	Huyện Mường Chà

	3
	Đầu tư thành lập và xây mới 02 trường PTDTNT tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	4
	Xây dựng trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo tại địa điểm mới
	Bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo

	XV
	VĂN HÓA - TDTT
	 

	A
	VĂN HÓA
	

	1
	Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo

	2
	Dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo

	3
	Dự án Cải tạo, sửa chữa Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng
	Thành phố Điện Biên Phủ

	4
	Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	5
	Dự án Các hạng mục phụ trợ + thiết bị công trình trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ

	6
	Dự án nâng cấp, hiện đại hóa Nhà trưng bày Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ

	7
	Dự án Cải tạo, chỉnh trang nhà kho bảo Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang nhà kho bảo quản hiện vật di sản văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc tỉnh Điện Biên thành nơi trưng bày hiện vật Bảo tàng tỉnh Điện Biên
	Thành phố Điện Biên Phủ

	8
	Xây dựng Bảo tàng tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	9
	Xây dựng Nhà hát tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	B
	THỂ DỤC THỂ THAO
	

	1
	Khu liên hiệp TDTT cấp tỉnh
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Tiếp tục đầu tư xây dựng sân vận động 
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Xây dựng trường PT năng khiếu TDTT
	Thành phố Điện Biên Phủ

	4
	Xây dựng bể bơi 1.000 chỗ ngồi
	Thành phố Điện Biên Phủ

	XVI
	DU LỊCH
	 

	1
	Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang (Tổ hợp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí khu vực hồ Pá Khoang̣)
	Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Khu đô thị nghỉ dưỡng núi Tà Lèng
	Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Khu du lịch Tủa Chùa
	Huyện Tủa Chùa

	4
	Quần thể đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng Uva
	Huyện Điện Biên

	5
	Quần thể đô thị, du lịch, cáp treo Điện Biên Phủ
	Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên Đông

	6
	Quần thể đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng Hua Pe
	Huyện Điện Biên

	7
	Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
	TP Điện Biên Phủ, 
huyện Điện Biên, 
huyện Tuần Giáo

	XVII
	THƯƠNG MẠI
	 

	A
	Các dự án chợ
	

	1
	Nâng cấp chợ Bản Phủ lên hạng I
	Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên

	2
	Chợ cửa khẩu Tây Trang
	Xã Na Ư, Huyện Điện Biên

	3
	Chợ cửa khẩu Huổi Puốc
	Xã Mường Lói, 
huyện Điện Biên

	4
	Nâng cấp chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo hạng I
	TT. Tuần Giáo, 
huyện Tuần Giáo

	5
	Chợ Trung tâm xã Quài Nưa
	X. Quài Nưa, 
huyện Tuần Giáo

	6
	Chợ biên giới A Pa Chải 
	Xã Sín Thầu, 
huyện Mường Nhé

	7
	Chợ biên giới Nậm Đích
	Xã Chà Nưa, 
huyện Nậm Pồ

	8
	Chợ xã Tủa Thàng
	Xã Tủa Thàng, Tủa Chùa

	9
	Chợ xã Huổi Só
	Xã Huổi Só, Tủa Chùa

	10
	Chợ trung tâm xã Búng Lao
	Xã Búng Lao, 
huyện Mường Ảng

	11
	Nâng cấp chợ trung tâm thị trấn Mường Ảng
	TT Mường Ảng, 
huyện Mường Ảng

	12
	Chợ Trung tâm xã Nà Hỳ
	Xã Nà Hỳ, Nậm Pồ

	13
	Chợ Trung tâm xã Phìn Hồ
	Xã Phìn Hồ, Nậm Pồ

	14
	Chợ Mường Luân
	Xã Mường Luân, 
Huyện Điện Biên Đông

	15
	Chợ Suối Lư
	Xã Phì Nhừ, 
Huyện Điện Biên Đông

	16
	Chợ liên xã Phình Giàng - Pú Hồng
	Xã Phình Giàng - Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông

	17
	Chợ liên xã Xa Dung - Phì Nhừ
	Xã Xa Dung - Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông

	18
	Chợ Háng Lìa
	Xã Háng Lìa, 
huyện Điện Biên Đông

	19
	Chợ Keo Lôm
	Xã Keo Lôm, 
huyện Điện Biên Đông

	B
	Các dự án trung tâm thương mại
	

	1
	Chợ và thương mại dịch vụ Mường Thanh
	Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ

	2
	Trung tâm thương mại thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn II (Chợ trung tâm 1)
	Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Khu liên hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí (dọc trục đường 60m)
	Thành phố Điện Biên Phủ

	4
	Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ
	Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ

	5
	Trung tâm thương mại, dịch vụ, hỗn hợp phường Thanh Bình (khách sạn hàng không)
	Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ

	6
	Trung tâm thương mại và dịch vụ huyện Điện Biên Đông
	Huyện Điện Biên Đông

	7
	Trung tâm thương mại và dịch vụ huyện Tủa Chùa
	Huyện Tủa Chùa

	8
	Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn huyện Mường Nhé
	Huyện Mường Nhé

	9
	Trung tâm Thương mại thị trấn Mường Ảng
	Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

	10
	Trung tâm thương mại và dịch vụ Tuần Giáo
	Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

	11
	Khu dịch vụ, thương mại và du lịch Cửa khẩu Huổi Puốc
	Huyện Điện Biên

	12
	Khu dịch vụ, thương mại KKT Tây Trang
	Huyện Điện Biên

	13
	Trung tâm hội chợ triển lãm
	Thành phố Điện Biên Phủ

	14
	Kho hàng hóa cửa khẩu Huổi Puốc
	Huyện Điện Biên

	15
	Kho hàng hóa cửa khẩu Tây Trang
	Huyện Điện Biên

	16
	Kho hàng hóa A Pa Chải
	Huyện Mường Nhé

	17
	Kho hàng hóa tại Nà Hỳ (lối mở Nậm Địch)
	Huyện Nậm Pồ


	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm

	XVIII
	AN NINH QUỐC PHÒNG
	 

	1
	Hoàn thiện cơ sở vật chất trụ sở Công an xã, phường, thị trấn
	Các xã, phường, thị trấn

	2
	Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện/thành phố
	Các huyện, thành phố

	4
	Xây dựng Trung tâm Giáo dục cộng đồng và Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
	Thành phố Điện Biên Phủ

	5
	Xây dựng Tru sở Đội cơ động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại thành phố Điện Biên Phủ 
	Thành phố Điện Biên Phủ

	6
	Xây dựng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các huyện, thành phố
	Các huyện, thành phố


Ghi chú: 

1. Đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đã quyết định đầu tư và các dự án đang xử lý theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên rà soát, cam kết không hợp thức hóa các sai phạm và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư dự án. 
Đối với các dự án đang xử lý theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án: Chỉ được triển khai sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Việc đầu tư các dự án cấp điện, năng lượng (mục II) phải căn cứ Quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tên, quy mô và phạm vi ranh giới các dự án sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.

4. Các công trình, dự án đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quy hoạch cấp quốc gia và Quy hoạch vùng được phê duyệt./.


Phụ lục XIX

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ)
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